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	2.2.Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
	Nhận biết: 
· Nêu được các bước trong quy trình giâm cành

Thông hiểu: 
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quuy trình giâm cành
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	2.3.Trồng và chăm sóc cây cải xanh
	Nhận biết: 
· Nêu được các bước trong quy trình trồng cây cải xanh

Thông hiểu: 

· Trình bày được yêu cầu kỹ thuật làm đất và cải tạo đất

· Trình bày được biện pháp bảo hộ lao động khi chăm sóc cây trồng

Vân dụng cao: 
· Lựa chọn được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng phù hợp với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương
	1
	2
	
	1

	Tổng
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2021 - 2022  

                                                                     

            MÔN: Công nghệ 7   

 
    
                                      Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)  

   
A.   TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)    

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Vai trò của trồng trọt ở Việt Nam là:

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi; nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu
C. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người và cho xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động
D. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi; nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động.
Câu 2: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực:

A. Lúa, ngô, khoai
B. Xu hào, bắp cải
C. Bông, cao su, cà phê
D. Mít, nhãn, chôm chôm
Câu 3: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là phương thức trồng trọt nào?
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A. Độc canh
B. Luân canh
C. Thủy canh
D. Khí canh
Câu 4: Trên cùng 1 diện tích có thể trồng được 2 hay nhiều loại cây trồng khách nhau gọi là phương thức trồng trọt:

A. Luân canh
B. Xen canh
C. Độc canh
D. Tăng vụ
Câu 5: Các bước chuẩn bị đất trồng được thực hiện theo quy trình nào:

A. Xác định diện tích đất trồng -> làm đất và cải tạo đất -> vệ sinh đất trồng
B. Vệ sinh đất trồng -> xác định diện tích đất trồng -> làm đất và cải tạo đất
C. Xác định diện tích đất trồng -> vệ sinh đất trồng -> làm đất và cải tạo đất
D. Vệ sinh đất trồng -> làm đất và cải tạo đât -> xác định diện tích đất trồng
Câu 6: Khi chăm sóc cây trồng cần thực hiện các công việc:
A. Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, bón phân thúc, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh cho cây
B. Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh cho cây
C. Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, bón phân thúc, phòng trừ sâu bệnh cho cây
D. Tỉa, dặm câu, làm cỏ, vun xới, bón phân thúc, tưới nước, tiêu nước, phòng trừ sâu bệnh cho cây
Câu 7: Khi thu hoạch cam, người nông dân thường sử dụng phương pháp nào:
A. Cắt


B. Hái


C. Nhổ


D. Đào
Câu 8: Phương pháp giâm cành được sử dụng cho loại cây nào sau đây:

A. Rau cải

B. Hoa hồng

C. Cao su


D. Mồng tơi
Câu 9: Quy trình nhân giống bằng phương pháp giâm cành gồm mấy bước?

A. 2


B.3


C.4



D.5
Câu 10: Khi trồng rau muống bằng phương pháp giâm cành, em nên tưới nước bao nhiêu lần 1 ngày?
A. 1 - 2 lần/ngày

B. 2 – 3 lần/ngày
C. 3 – 4 lần/ngày

D. 4 – 5 lần/ngày
Câu 11: Phương pháp lấy 1 bộ phận (mắt, cành) của cây mẹ ghép lên cây khác được gọi là phương pháp gì?

A.Phương pháp ghép cành


B. Phương pháp chiết cành
C.Phương pháo nuôi cấy mô


D. Phương pháp giâm cành

Câu 12: Quy trình trồng cây cải xanh gồm các giai đoạn:

A. Chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị hạt giống, gieo trồng, thu hoạch
B. Chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị hạt giống, gieo trồng, chăm sóc
C. Chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch
D. Chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị hạt giống, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch
Câu 13: Khi đất trồng bị phèn, mặn người nông dân nên bón gì để cải tạo đất?

A. Phân hữu cơ

B. Phân hóa học

C. Vôi


D. Phân vi sinh
Câu 14: Khi chăm sóc cây trồng cần sử dụng bảo hộ lao động như thế nào là đầy đủ?
A. Kính mắt, mũ
B. Khẩu trang, dép
C. Gang tay, mũ
D. Kính mắt, khẩu trang, gang tay
B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy tìm hiểu và trình bày kĩ thuật làm đất để gieo trồng một loại cây trồng phổ biến ở địa phương em?
Câu 2 (1 điểm): Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng của 1 loài sâu trên cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	D


B. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	· Làm đât và bón phân lót cho cây khoai lang:
· Cày bừa, xáo trộn lớp đất mặt

· Lên luống

· Bón phân lót: Phân hữu cơ hoặc vô cơ
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2
	Sử dụng biện pháp thủ công: bắt sâu, ngắt bỏ lá có ổ trứng
Giải thích: sâu mới xuất hiện nên sử dụng biện pháp thủ công vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho con người và không gây ô nhiễm môi trường.
	0,5
0,5
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NGUYỄN THỊ DUYÊN 

PHẠM THỊ LAN ANH

NGUYỄN THỊ QUÝ

TRẦN THỊ KIM THÀNH

NGUYỄN THỊ TRANG

LÊ THỊ HƯỜNG
